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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ban hành Danh mỤc dỰ án kêu gỌi đẦu tư trên đỊa bàn tỈnh Bà RỊa - Vũng Tàu đẾn năm 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ về định hướng, nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới;
Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;
Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2694/SKHĐT-ĐTKT ngày 08 tháng 12 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Các đơn vị đầu mối thực hiện công tác xúc tiến thu hút đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng nội dung thông tin dự án cung cấp cho nhà đầu tư; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến Danh mục; báo cáo tình hình xúc tiến các dự án trong Danh mục thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý; kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến dự án đúng theo quy định.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố danh mục thu hút đầu tư và phối hợp với các Đơn vị đầu mối trong quá trình triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình xúc tiến các dự án thuộc Danh mục; tổng hợp các kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Trưởng Ban quản lý phát triển Côn Đảo, Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo; Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- TTr.Tỉnh ủy (để b/c);
- TTr.HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- TT Công báo và Tin học;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TH (P2).
FDl/XD Danh mục
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hồ Văn Niên


 

DANH MỤC 
DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	STT
	Tên Dự án
	Địa điểm
	Thông số kỹ thuật
	Vốn đầu tư(*)
	Vốn đầu tư(*)
	Hình thức đầu tư
	Đơn vị đầu mối thực hiện

	
	
	
	
	Triệu USD
	Tỷ đồng
	
	

	I/ Lĩnh vực du lịch
	I/ Lĩnh vực du lịch
	I/ Lĩnh vực du lịch
	I/ Lĩnh vực du lịch
	I/ Lĩnh vực du lịch
	I/ Lĩnh vực du lịch
	I/ Lĩnh vực du lịch
	I/ Lĩnh vực du lịch

	1
	Khu công viên văn hóa Bàu Trũng
	Phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu
	Xây dựng khu khách sạn, khu vui chơi giải trí, trung tâm hội thảo và triển lãm, diện tích sử dụng đất khoảng 130 ha
	1.500
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.512223. Fax: 0643.512224

	2
	Khu du lịch Cỏ Ống
	Khu Cỏ Ống, huyện Côn Đảo
	Diện tích khoảng 80 ha, khuyến khích xây dựng tổ hợp khách sạn, resort, khu thể thao ... cao cấp tiêu chuẩn 4-5 sao
	22,5
	450
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	3
	Khu du lịch đường Lê Hồng Phong
	Đường Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo
	 
	2,5
	50
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP. Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	4
	Khu du lịch Hòn Bà, Bến Đầm
	Hòn Bà, Bến Đầm, huyện Côn Đảo
	Khuyến khích phát triển đô thị, biệt thự nghỉ dưỡng
	22,5
	450
	Nuớc ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	5
	Khu du lịch Đầm Tre
	Vịnh Đầm Tre, huyện Côn Đảo
	Xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái với công trình trên bờ cao 01 tầng, dưới biển xây dựng nhà nổi 01 tầng
	25
	500
	Nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	6
	Khu du lịch Bãi Nhát
	Tại Km7, đường Bến Đầm, huyện Côn Đảo
	Xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái với các giải pháp tận dụng địa hình, thân thiện với môi trường thiên nhiên
	25
	500
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	7
	Khu du lịch Bãi Dương
	Bãi Dương, hòn Bảy Cạnh, huyện Côn Đảo
	Xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái với các giải pháp tận dụng địa hình, thân thiện với môi trường thiên nhiên
	10
	200
	Nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.VũngTàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	8
	Khu du lịch sinh thái Hòn Cau
	Hòn Cau, huyện Côn Đảo
	Khoảng 58 ha, khuyến khích xây dựng tổ hợp khách sạn, resort, khu thể thao ... cao cấp tiêu chuẩn 4-5 sao
	25
	500
	Nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.VũngTàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	9
	Khu du lịch Bán đảo Con Ngựa
	Bán đảo Con Ngựa, huyện Côn Đảo
	Tổng diện tích khoảng 9.344 ha (thu hút đầu tư theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt)
	22,5
	450
	Nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.VũngTàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	10
	Khu thủy cung Bến Đầm
	Bến Đầm, huyện Côn Đảo
	Tổng diện tích khoảng 11.042 ha (thu hút đầu tư theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt)
	20
	400
	Nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.VũngTàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	11
	Xây dựng hệ thống cáp treo phục vụ du lịch sinh thái
	Chùa Núi Một và Núi Thánh Giá, huyện Côn Đảo
	Diện tích khoảng 110 ha
	10
	200
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.VũngTàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	12
	Du thuyền kết hợp lặn biển ngắm san hô
	Huyện Côn Đảo
	Diện tích khoảng 18 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.VũngTàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	13
	Dự án du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu
	Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc
	Diện tích khoảng 14 ha
	 
	1.000
	Trong nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: số 09, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.829.891-0643.732.162 

	14
	Dự án du lịch sinh thái rừng phòng hộ
	Tại các khu rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	1.000
	Trong nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: số 09. đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.829.891-0643.732.162

	15
	Khu du lịch sinh thái Bàu Bàng
	Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Xuyên Mộc. Địa chỉ: Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Điện thoại: 0643.771667. Fax: 0643.874165

	16
	Khu du lịch nghỉ dưỡng
	Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Xuyên Mộc. Địa chỉ: Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Điện thoại: 0643.771667. Fax: 0643.874165

	17
	Khu du lịch nghỉ dưỡng 14ha tại xã Bình Châu
	Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Xuyên Mộc. Địa chỉ: Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Điện thoại: 0643.771667. Fax: 0643.874165

	18
	Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng
	Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
	Diện tích khoảng 13 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Xuyên Mộc. Địa chỉ: Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Điện thoại: 0643.771667. Fax: 0643.874165

	19
	Khu du lịch
	Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
	Diện tích khoảng 18,5 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Xuyên Mộc. Địa chỉ: Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Điện thoại: 0643.771667 Fax: 0643.874165

	20
	Khu du lịch tại xã Bình Châu - gần đường WB2
	Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
	Diện tích khoảng 9 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Xuyên Mộc. Địa chỉ: Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Điện thoại: 0643.771667. Fax: 0643.871165

	21
	Khu dân cư, du lịch nghỉ dưỡng
	Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
	Diện tích khoảng 14,5 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Xuyên Mộc. Địa chỉ: Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Điện thoại: 0643.771667. Fax: 0643.874165

	22
	Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng
	Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
	Diện tích khoảng 14 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Xuyên Mộc. Địa chỉ: Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Điện thoại: 0643.771667. Fax: 0643.874165

	23
	Khu du lịch sinh thái tại Núi Hồng Nhung
	Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc
	Diện tích dự kiến 248 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Xuyên Mộc. Địa chỉ: Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Điện thoại: 0643.771667. Fax: 0643.874165

	24
	Khu du lịch thác Sông Ray
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 409 ha
	 
	500
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0643.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	25
	Khu du lịch Hồ Đá Đen
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 100 ha mặt nước
	 
	300
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0643.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	26
	Khu du lịch Tầm Bó - Kim Long
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 50 ha mặt nước
	 
	200
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0613.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	27
	Công viên hồ Suối Lúp
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 30 ha
	 
	100
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0643.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	II/ Lĩnh vực thương mại
	II/ Lĩnh vực thương mại
	II/ Lĩnh vực thương mại
	II/ Lĩnh vực thương mại
	II/ Lĩnh vực thương mại
	II/ Lĩnh vực thương mại
	II/ Lĩnh vực thương mại
	II/ Lĩnh vực thương mại

	1
	Khu trung tâm thương mại
	Đường Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn và Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo
	Diện tích khoảng 0,66ha
	2,5
	50
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP. Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	2
	Siêu thị Châu Đức
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 03 ha
	 
	50
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0643.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	3
	Siêu thị KCN đô thị Châu Đức
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 03 ha
	 
	70
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0643.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	III/ Lĩnh vực hạ tầng giao thông
	III/ Lĩnh vực hạ tầng giao thông
	III/ Lĩnh vực hạ tầng giao thông
	III/ Lĩnh vực hạ tầng giao thông
	III/ Lĩnh vực hạ tầng giao thông
	III/ Lĩnh vực hạ tầng giao thông
	III/ Lĩnh vực hạ tầng giao thông
	III/ Lĩnh vực hạ tầng giao thông

	1
	Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu
	Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu
	Chiều dài 77,87 km, đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120 km/h, giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe cao tốc, giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe cao tốc
	1.175
	 
	PPP, ODA
	BQL đầu tư dự án đối tác công tư, Bộ Giao thông Vận tải, 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Điện thoại: 84-4-39410775

	2
	Tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu
	Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu
	Chiều dài toàn tuyến 120,57 km, đường đôi khổ 1.435 mm.
	250
	 
	BOT
	BQL đầu tư dự án đối tác công tư, Bộ Giao thông Vận tải, 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Điện thoại: 84-4-39410776

	3
	Cầu Phước An
	Huyện Tân Thành
	Chiều dài toàn tuyến 3,26 km
	165
	3.520
	ODA
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	4
	Đường Phước Hòa – Cái Mép
	Huyện Tân Thành
	Chiều dài khoảng 4 km, mặt cắt 35 m, vận tốc thiết kế 70 km/h, kết nối Quốc lộ 51 vào hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải và KCN Phú Mỹ 3
	58
	1.237
	BT, PPP
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	5
	Đường 991B
	Huyện Tân Thành
	Chiều dài khoảng 10 km, mặt cắt 35 m, vận tốc thiết kế 70 km/h, kết nối Quốc lộ 51 vào hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải và KCN Phú Mỹ 3
	185
	3.947
	BT, PPP
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	6
	Đường Long Sơn - Cái Mép
	Huyện Tân Thành
	Chiều dài 6,5 km, kết nối KCN dầu khí Long Sơn với hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải
	114
	2.000
	BT, PPP, ODA
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	7
	Bến tàu khách và tổ hợp dịch vụ du lịch
	TP.Vũng Tàu
	Quy mô 50.000-100.000 GRT
	120
	2.150
	PPP, FDI
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	8
	Cảng quốc tế Cái Mép Hạ
	Huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 100 ha, chiều dài khoảng 1,8 km cầu bến
	710
	10.650
	PPP, FDI
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	9
	Tàu khách cao tốc công suất lớn chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo
	Vũng Tàu - Côn Đảo
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	10
	Sân bay Gò Găng
	Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu
	Diện tích khoảng 250 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Xây dựng, Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.511.680. Fax: 0643.852.234

	IV/ Lĩnh vực xây dựng
	IV/ Lĩnh vực xây dựng
	IV/ Lĩnh vực xây dựng
	IV/ Lĩnh vực xây dựng
	IV/ Lĩnh vực xây dựng
	IV/ Lĩnh vực xây dựng
	IV/ Lĩnh vực xây dựng
	IV/ Lĩnh vực xây dựng

	1
	Khu đô thị Tóc Tiên
	Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 197 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Xây dựng, Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.511.680. Fax: 0643.852.234

	2
	Khu đô thị Hồ Suối Lúp
	Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 80 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Xây dựng, Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.511.680. Fax: 0643.852.234

	3
	Khu đô thị Bắc Kim Long
	Xã Kim Long, huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 100 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Xây dựng, Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.511.680. Fax: 0643.852.234

	4
	Khu nhà ở hỗn hợp
	Phường 11, thành phố Vũng Tàu
	Diện tích khoảng 19 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Xây dựng, Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.511.680. Fax: 0643.852.234

	5
	Khu nhà ở phức hợp tại vòng xoay 51B-C
	Phường 12, thành phố Vũng Tàu
	Diện tích khoảng 16 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Xây dựng, Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.511.680. Fax: 0643.852.234

	6
	Khu dân cư nam Quốc lộ 51
	Phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa
	Diện tích khoảng 77 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Xây dựng, Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.511.680. Fax: 0643.852.234

	7
	Khu nhà ở
	Xã Tân Hải, huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 11 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Xây dựng, Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.511.680. Fax: 0643.852.234

	8
	Khu biệt thự
	Xà Phước Hòa, huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 31 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Xây dựng, Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.511.680. Fax: 0643.852.234

	9
	Khu đô thị Mỹ Xuân
	Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 127 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Xây dựng, Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.511.680. Fax: 0643.852.234

	10
	Khu đô thị Phú Mỹ
	Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 112 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Xây dựng, Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.511.680. Fax: 0643.852.234

	11
	Khu dân cư Phước Long Thọ
	Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
	Diện tích khoảng 110 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Xây dựng, Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.511.680. Fax: 0643.852.234

	12
	Khu đô thị Gò Găng
	Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu
	Khu đô thị dịch vụ tổng hợp cao cấp đa ngành, gồm: Trung tâm đào tạo công nghệ cao, trung tâm tài chính ngân hàng, dịch vụ hàng hải...; khu dịch vụ ở cao cấp gắn liền với hệ thống mặt nước, cây xanh sinh thái, tổng diện tích khoảng 1.350 ha
	10.000
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND thành phố Vũng Tàu, số 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.852766-0643.852767. Fax: 3643.853848- 0643.859213

	13
	Cơ sở hạ tầng, và nhà ở cho CBCNV các khu du lịch Côn Đảo
	Khu đô thị mới ven núi, huyện Côn Đảo
	Theo quy hoạch 1/2000 được duyệt
	75
	1.500
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	14
	Khu nhà ở thương mại dọc hai bên đường quy hoạch số 2
	Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
	Diện tích khoảng 21,25 ha
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Đất Đỏ. Địa chỉ: khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Điện thoại: 0643.688.244

	V/ Lĩnh vực môi trường
	V/ Lĩnh vực môi trường
	V/ Lĩnh vực môi trường
	V/ Lĩnh vực môi trường
	V/ Lĩnh vực môi trường
	V/ Lĩnh vực môi trường
	V/ Lĩnh vực môi trường
	V/ Lĩnh vực môi trường

	1
	Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các khu vực xây dựng tập trung: Côn Sơn, Bến Đầm, Cỏ Ống
	Côn Sơn, Bến Đầm và Cỏ Ống, huyện Côn Đảo
	 
	15
	300
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	2
	Nhà máy xử lý rác thải
	Tại Km11, đường Bến Đầm, huyện Côn Đảo
	 
	2,75
	55
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý phát triển Côn Đảo. Địa chỉ: số 10, Nguyễn Du, phường 1, TP.Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.525.902-0643.526.159. Email: banqlptcd@yahoo.com.vn

	3
	Nhà máy xử lý rác tại xã Láng Dài
	Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Đất Đỏ. Địa chỉ: khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Điện thoại: 0643.688.244

	VI/ Lĩnh vực công nghiệp
	VI/ Lĩnh vực công nghiệp
	VI/ Lĩnh vực công nghiệp
	VI/ Lĩnh vực công nghiệp
	VI/ Lĩnh vực công nghiệp
	VI/ Lĩnh vực công nghiệp
	VI/ Lĩnh vực công nghiệp
	VI/ Lĩnh vực công nghiệp

	a)
	Cơ khí - luyện kim
	Cơ khí - luyện kim
	Cơ khí - luyện kim
	Cơ khí - luyện kim
	Cơ khí - luyện kim
	Cơ khí - luyện kim
	Cơ khí - luyện kim

	1
	Dự án sản xuất máy móc thiết bị phục vụ ngành đóng tàu, dầu khí
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Sản xuất gia công cơ khí, linh kiện điện tử... diện tích từ 0,2 ha trở lên
	5
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	2
	Dự án sản xuất cơ khí chính xác, máy móc thiết bị kiểm tra đo lường
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 01 ha
	10
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	3
	Dự án sản xuất thép chất lượng cao (thép không rỉ, thép hình...)
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 04 ha
	40
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	4
	Dự án sản xuất các sản phẩm sau thép
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 04 ha
	10
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	5
	Dự án chế tạo, lắp ráp máy móc thiết bị, chi tiết máy...
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 04 ha
	15
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	6
	Dự án sản xuất máy in nhân, bao bì công nghiệp
	 
	Máy in 3 hoặc 4 màu
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	7
	Dự án sản xuất thiết bị y tế
	KCK Châu Đức
	10.000 sản phẩm/năm
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	8
	Dự án sản xuất thiết bị cấp đông nhanh, thiết bị hấp sấy chế biến thủy hải sản
	 
	1.000 sản phẩm/năm
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	9
	Dự án sản xuất dụng cụ kim loại thông dụng
	 
	20.000 sản phẩm/năm
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	10
	Dự án sản xuất cấu kiện kim Ioại
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	11
	Dự án sản xuất vỏ container.
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	12
	Dự án sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí chính xác; thiết bị, máy móc kiểm tra, đo lường.
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	13
	Dự án sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	14
	Dự án sản xuất thép hợp kim, thép không gỉ.
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	15
	Dự án sản xuất kết cấu thép.
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	16
	Dự án chế tạo dầm thép, khung kết cấu dầm cầu
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	17
	Dự án sản xuất thang máy, thiết bị nâng hạ cỡ lớn.
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	b)
	Hóa chất
	Hóa chất
	Hóa chất
	Hóa chất
	Hóa chất
	Hóa chất
	Hóa chất

	1
	Dự án sản xuất chế biến sản phẩm khí công nghiệp
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 01 ha
	10
	 
	100% vốn nước ngoài, liên doanh
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	2
	Dự án sản xuất hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa công nghiệp (không phát sinh nước thải công nghiệp)
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 01 ha
	10
	 
	100% vốn nước ngoài, liên doanh
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	3
	Dự án sản xuất các sản phẩm hóa dầu theo quy hoạch
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 100 ha
	500
	 
	100% vốn nước ngoài liên doanh
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	4
	Dự án sản xuất các sản phẩm khác thuộc ngành hóa chất (không phát sinh nước thải công nghiệp)
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghiệp tiên tiến, diện tích từ 04 ha
	20
	 
	100% vốn nước ngoài, liên doanh
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	5
	Dự án lọc dầu số 3
	KCN Dầu khí Long Sơn, Vũng Tàu
	10-12 triệu tấn dầu thô/năm
	10.000
	 
	Liên doanh
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	6
	Dự án sản xuất Mono Ethylene Glycol (MEG)
	KCN Dầu khí Long Sơn
	200.000 tấn/năm
	240
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	7
	Dự án nhựa PVC
	KCN Dầu khí Long Sơn
	300.000 tấn/năm
	200
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	8
	Dự án sản xuất Methanol và các sản phẩm từ methanol, Formalin, Keo dán từ Formaldehyde
	KCN Dầu khí Long Sơn
	Methanol: 300.000 tấn/năm
Formalin: 200.000 tấn/năm
Formaldehyde: 100.000 tấn/năm
	360
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	9
	Tổ hợp sản xuất Amoniac - Nitrat Amon
	 
	Tổ hợp NH4NO3 200.000 tấn/năm;
NH3 450.000 tấn/năm
	895
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	10
	Dự án sản xuất găng tay, ống dẫn cao su y tế, thực phẩm, đệm mút từ latex…
	 
	10.000 lần sản phẩm/năm
	21
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	11
	Dự án sản xuất lốp xe tải radial
	 
	1,0 triệu lốp/năm
	170
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	12
	Dự án sản xuất cao su kỹ thuật
	 
	1,0 triệu sản phẩm/năm
	70
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	13
	Dự án sản xuất PS, ABS
	 
	100 PS 100 ABS
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	14
	Dự án sản xuất lốp radial
	 
	12-15 triệu lốp/năm
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	15
	Dự án sản xuất băng tải và dây curoa bố thép và sợi thép
	 
	1,0 triệu m2 băng tải/năm;
2,0 triệu m curoa/năm
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	16
	Dự án sản xuất nhiên liệu sinh học thay thế nhiên liệu tự nhiên
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	c)
	Công nghiệp tái chế
	Công nghiệp tái chế
	Công nghiệp tái chế
	Công nghiệp tái chế
	Công nghiệp tái chế
	Công nghiệp tái chế
	Công nghiệp tái chế

	1
	Dự án sản xuất o xít kẽm từ thép bụi lò
	 
	100.000 T/năm
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	2
	Dự án sản xuất thiết bị lọc nước và xử lý nước thải
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	3
	Dự án chế tạo dây chuyền xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	d)
	Đóng tàu và giàn khoan
	Đóng tàu và giàn khoan
	Đóng tàu và giàn khoan
	Đóng tàu và giàn khoan
	Đóng tàu và giàn khoan
	Đóng tàu và giàn khoan
	Đóng tàu và giàn khoan

	1
	Dự án chế tạo thiết bị trên boong tàu, giàn khoan
	 
	1.000 tấn sp/năm
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	2
	Dự án sản xuất các loại van công nghiệp cho tàu biển giàn khoan dầu khí và hóa chất
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	e)
	Dệt may
	Dệt may
	Dệt may
	Dệt may
	Dệt may
	Dệt may
	Dệt may

	1
	Dệt (không có công đoạn nhuộm)
	KCN Đất Đỏ. CCN Hắc Dịch 1, Hòa Long, Long Tân
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	2
	Sợi
	KCN Đất Đỏ, KCN Phú Mỹ 3, CCN Hắc Dịch 1, Hòa Long. Long Tân
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	f)
	Công nghiệp hỗ trợ
	Công nghiệp hỗ trợ
	Công nghiệp hỗ trợ
	Công nghiệp hỗ trợ
	Công nghiệp hỗ trợ
	Công nghiệp hỗ trợ
	Công nghiệp hỗ trợ

	1
	Dự án sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành may mặc
	KCN Đất Đỏ, CCN Hắc Dịch 1, Hòa Long, Long Tân
	160.000 T/năm
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	2
	Dự án sản xuất các sản phẩm nhựa (chi tiết, phụ tùng nhựa cho ôtô, xe máy, đồ điện tử, viễn thông)
	 
	20.000 tấn/năm
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	3
	Dự án sản xuất bao bì cao cấp (màng phức hợp đa lớp)
	KCN Châu Đức
	1.000 T/năm
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	4
	Dự án sản xuất ống và phụ tùng nhựa các loại
	KCN Châu Đức
	10.000 tấn/năm
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	5
	Sản xuất bao bì nhựa sinh học tự hủy
	KCN Châu Đức
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	6
	Dự án sản xuất màng định hướng OPP,CPP
	KCN Châu Đức, KCN Phú Mỹ
	10.000 tấn/năm
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	7
	Chế tạo thiết bị chẩn đoán điện tử cho y tế, phẫu thuật và thiết bị X-quang.
	KCN Châu Đức, KCN Phú Mỹ 3
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	8
	Sản xuất các dụng cụ tinh thể lỏng, các thiết bị laser và quang học khác.
	KCN Châu Đức, KCN Phú Mỹ 3
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	9
	Sản xuất các động cơ khoan nha khoa.
	KCN Châu Đức, KCN Phú Mỹ 3
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	10
	Sản xuất các thiết bị, dụng cụ cho chụp ảnh, quay phim, sợi quang học, kính áp tròng, mắt giả, máy trợ thính, máy điều hòa nhịp tim.
	KCN Châu Đức, KCN Phú Mỹ 3
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	g)
	Sản xuất vật liệu mới
	Sản xuất vật liệu mới
	Sản xuất vật liệu mới
	Sản xuất vật liệu mới
	Sản xuất vật liệu mới
	Sản xuất vật liệu mới
	Sản xuất vật liệu mới

	1
	Các dự án sản xuất vật liệu mới
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	h)
	Sản xuất vật liệu xây dựng
	Sản xuất vật liệu xây dựng
	Sản xuất vật liệu xây dựng
	Sản xuất vật liệu xây dựng
	Sản xuất vật liệu xây dựng
	Sản xuất vật liệu xây dựng
	Sản xuất vật liệu xây dựng

	1
	Sản xuất vật liệu nhẹ, siêu nhẹ dùng để làm tường, vách ngăn.
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	2
	Sản xuất khung cửa nhôm, khung cửa nhựa có lõi thép gia cường.
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	3
	Sản xuất vật liệu chống cháy, cách âm, cách điện, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng.
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	4
	Sản xuất các vật liệu xây dựng không nung.
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	5
	Sản xuất tấm lợp composite, tấm lợp polycarbonate, tấm lợp polycarbonate – hợp kim nhôm, tấm lợp acrylic có phủ các hạt đá tự nhiên.
	 
	 
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Công thương. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 0643.542.677. Fax: 0643.856.344

	i)
	Các lĩnh vực công nghiệp khác
	Các lĩnh vực công nghiệp khác
	Các lĩnh vực công nghiệp khác
	Các lĩnh vực công nghiệp khác
	Các lĩnh vực công nghiệp khác
	Các lĩnh vực công nghiệp khác
	Các lĩnh vực công nghiệp khác

	1
	Sản xuất thiết bị, dụng cụ điện, điện tử
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 01 ha
	10
	 
	100% vốn nước ngoài, liên doanh
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	2
	Sản xuất vật liệu xây dựng chất lượng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật và ít gây ô nhiễm môi trường
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 01 ha
	5
	 
	100% vốn nước ngoài, liên doanh
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	3
	Sản xuất hàng hóa tiêu dùng
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 01 ha
	5
	 
	100% vốn nước ngoài, liên doanh
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	4
	Sản xuất, chế biến thực phẩm (không bao gồm chế biến thủy sản)
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 01 ha
	5
	 
	100% vốn nước ngoài, liên doanh
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	5
	Các dự án dịch vụ logistics
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 01 ha
	5
	 
	100% vốn nước ngoài, liên doanh
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	6
	Các dự án sản xuất thiết bị y tế
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Công nghệ tiên tiến, diện tích từ 01 ha
	5
	 
	100% vốn nước ngoài, liên doanh
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	7
	Dự án điện thủy triều
	Đường Cỏ Ống, huyện Côn Đảo
	Công suất 5MW
	20
	400
	Trong nước và nước ngoài
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.816.640. Fax: 0643.858.531

	8
	Sản xuất phụ kiện phục vụ giày da, may mặc, sản xuất muối, ngư cụ, thủ công mỹ nghệ, lắp ráp điện tử, thiết bị gia dụng, công nghiệp chế biến gỗ
	Cụm công nghiệp An Ngãi, xã An Ngãi, huyện Long Điền
	Cụm công nghiệp An Ngãi có quy mô 43,46 ha do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Phước Thịnh làm chủ đầu tư, hiện đang kêu gọi đầu tư các dự án thứ cấp để lắp đầy diện tích cụm công nghiệp
	 
	 
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Long Điền. Địa chỉ: Số 310, Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. Điện thoại: 0643.862.007.

	VII/ Lĩnh vực giáo dục
	VII/ Lĩnh vực giáo dục
	VII/ Lĩnh vực giáo dục
	VII/ Lĩnh vực giáo dục
	VII/ Lĩnh vực giáo dục
	VII/ Lĩnh vực giáo dục
	VII/ Lĩnh vực giáo dục
	VII/ Lĩnh vực giáo dục

	1
	Trường đào tạo nghề quốc tế
	Huyện Tân Thành hoặc khu vực đã được quy hoạch xây dựng cơ sở đào tạo
	Diện tích khoảng 3 ha. Mục tiêu: Đào tạo lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ logistics và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	 
	300
	Trong nước và nước ngoài
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh, số 11, đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.852.484.

	VIII/ Lĩnh vực nông nghiệp
	VIII/ Lĩnh vực nông nghiệp
	VIII/ Lĩnh vực nông nghiệp
	VIII/ Lĩnh vực nông nghiệp
	VIII/ Lĩnh vực nông nghiệp
	VIII/ Lĩnh vực nông nghiệp
	VIII/ Lĩnh vực nông nghiệp
	VIII/ Lĩnh vực nông nghiệp

	1
	Nhà máy chế biến hạt tiêu
	Các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức
	Công suất 10.000-15.000 tấn/năm
	 
	20
	BO (đầu tư - kinh doanh)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: số 09, đường Huỳnh Ngọc Huy, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.829.891 -0643.732.162.

	2
	Dự án chế biến trái cây
	Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Công suất 40.000-50.000 tấn/năm
	 
	40
	BO (đầu tư - kinh doanh)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: số 09, đường Huỳnh Ngọc Huy, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.829.891 -0643.732.162.

	3
	Dự án xây dựng vùng sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao
	Xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ
	Diện tích khoảng 20 ha, đang lập dự án tiền khả thi
	 
	20
	BO (đầu tư - kinh doanh)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: số 09, đường Huỳnh Ngọc Huy, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.829.891 -0643.732.162.

	4
	Dự án chế biến rau thực phẩm
	Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Công suất 150.000-200.000 tấn/năm
	 
	45
	BO (đầu tư - kinh doanh)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: số 09, đường Huỳnh Ngọc Huy, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.829.891 -0643.732.162.

	5
	Dự án chế biến thịt gia súc, gia cầm
	Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Công suất 20.000-25.000 tấn/năm
	 
	50
	BO (đầu tư - kinh doanh)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: số 09, đường Huỳnh Ngọc Huy, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.829.891 -0643.732.162.

	6
	Dự án đầu tư xây dựng chợ cá đầu mối tập trung tại xã Phước Tỉnh
	Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền
	Diện tích khoảng 03 ha
	 
	25
	BO (đầu tư - kinh doanh)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: số 09, đường Huỳnh Ngọc Huy, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.829.891 -0643.732.162.

	7
	Trung tâm giống thủy sản tập trung tại Phước Hải
	Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
	Diện tích khoảng 38 ha
	 
	41
	BO (đầu tư - kinh doanh)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: số 09, đường Huỳnh Ngọc Huy, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.829.891 -0643.732.162.

	8
	Dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao
	Các vùng nuôi thuộc huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc
	Diện tích khoảng 200 ha, đang lập dự án tiền khả thi
	 
	400
	BO (đầu tư - kinh doanh)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: số 09, đường Huỳnh Ngọc Huy, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.829.891 -0643.732.162.

	9
	Trại chăn nuôi heo tập trung Châu Đức
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 50 ha
	 
	100
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0643.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	10
	Dự án chế biến thịt
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 10 ha
	 
	100
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0643.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	11
	Dự án chế biến rau quả
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 10 ha
	 
	100
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0643.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	12
	Nhà máy chế biến trái cây
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 10 ha
	 
	100
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0643.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	13
	Dự án chế biến cà phê
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 10 ha
	 
	100
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0643.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	14
	Dự án chế biến hạt tiêu
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 10 ha
	 
	100
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0643.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	15
	Dự án chế biến thức ăn gia súc
	Huyện Châu Đức
	Diện tích khoảng 10 ha
	 
	100
	Trong nước và nước ngoài
	UBND huyện Châu Đức. Địa chỉ: số 70, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Điện thoại: 0643.961.753-0643.883.158. Fax: 0643.883.158

	IX/ Lĩnh vực hạ tầng logistics
	IX/ Lĩnh vực hạ tầng logistics
	IX/ Lĩnh vực hạ tầng logistics
	IX/ Lĩnh vực hạ tầng logistics
	IX/ Lĩnh vực hạ tầng logistics
	IX/ Lĩnh vực hạ tầng logistics
	IX/ Lĩnh vực hạ tầng logistics
	IX/ Lĩnh vực hạ tầng logistics

	1
	Hạ tầng Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ
	Huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 110 ha
	110
	1.930
	BT, PPP, BOT
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	2
	Các phân khu hoạt động Trung Tâm Logistics Cái Mép Hạ
	Huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 675 ha
	1.549
	27.180
	FDI, PPP
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	3
	Trung tâm logistics cấp tỉnh tại KCN Cái Mép hoặc KCN Phú Mỹ II
	KCN Cái Mép hoặc KCN Phú Mỹ II, huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 50-100 ha
	172
	3.020
	FDI, PPP
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	4
	Trung tâm Kho lạnh phân phối Hàng tươi sống sau cảng
	Huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 01 ha
	6
	125
	FDI
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	5
	Trung tâm Phụ tùng Năng lượng - Dầu khí Vũng Tàu, Long Sơn
	Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu
	Diện tích khoảng 10-15 ha
	11
	235
	FDI
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	6
	Trung tâm Thép & Kim loại màu KCN Phú Mỹ II
	KCK Phú Mỹ II, huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 05-08 ha
	6
	120
	FDI
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	7
	Trung tâm Máy công cụ & Khuôn mẫu KCN Phú Mỹ III
	KCN Phú Mỹ II, huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 05 ha
	6
	135
	FDI
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	8
	Trung tâm vật liệu Xây dựng KCN Cái Mép
	KCN Cái Mép, huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 05-08 ha
	3
	65
	FDI
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	9
	Trung tâm Nông Lâm Hải sản KCN Mỹ Xuân B1
	KCN Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 05 ha
	1
	24
	FDI
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	10
	Trung tâm Hóa chất & Vật liệu nhựa Long Sơn
	Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu
	Diện tích khoảng 03 ha
	6
	135
	FDI
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	11
	Trung tâm Ô-tô & hàng Công nghệ KCN Phú Mỹ III
	KCN Phú Mỹ III, huyện Tân Thành
	Diện tích khoảng 10-20 ha
	6
	120
	FDI
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	12
	Hệ thống Kho công tại các KCN
	Các KCN trên địa bàn tỉnh
	Diện tích khoảng 03 ha
	14
	300
	FDI
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	13
	Hệ thống Kho công tại các Cụm công nghiệp
	Các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Diện tích khoảng 01 ha
	19
	400
	FDI
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827

	14
	Tổ hợp hàng hóa Hàng Không Gò Găng
	Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu
	Diện tích khoảng 03-05 ha
	19
	400
	FDI, PPP
	Sở Giao thông Vận tải. Địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Điện thoại: 0643.727840. Fax: 0643.727827


* Ghi chú: Tổng vốn đầu tư nêu trên chỉ là ước tính và sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập dự án cho phù hợp với tình hình thực tế
